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 Ng nắ  h nạ
– Là  th iờ  gian  trong đó  có  ít nh tấ  m tộ  y uế  tố 

đ uầ  vào  không  thay  đ iổ  (ví  dụ: quy  mô  nhà 
máy)

– Quy mô nhà máy
• Là di nệ  tích th cự  tế đ cượ  sử d ngụ  để s nả  xu tấ  ra 

s nả  ph mẩ

Ng nắ  h nạ  và dài h nạ



 Dài h nạ
– Là kho ngả  th iờ  gian trong đó t tấ  cả các y uế  

tố đ uầ  vào đ uề  thay đ iổ

Ng nắ  h nạ  và dài h nạ



Ng nắ  h nạ  và dài h nạ

 Ng nắ  h nạ  và  dài  h nạ  là  kho ngả  th iờ  gian 
ng iườ  qu nả  lý  áp  d ngụ  cho  các  quy tế  đ nhị  
mang  tính  kế  ho chạ . Các  hãng  luôn  ho tạ  
đ ngộ  trong ng nắ  h nạ  và  các  quy tế  đ nhị  chỉ 
có thể th cự  hi nệ  trong hi nệ  t iạ .

 Tuy  nhiên, m tộ  số  quy tế  đ nhị  đó  d nẫ  đ nế  
vi cệ  phân bổ ngu nồ  l cự  trong dài h nạ .



M iố  quan hệ gi aữ  s nả  l ngượ  và các y uế  
tố đ uầ  vào

Q = s ¶n lîng  theo  thê i g ian
K = vèn
L = lao  ®éng

Q = ƒ (K,L)

HoÆc

S¶n lîng theo thêi gian = hµm sè cña vèn vµ lao ®éng



 S nả  xu tấ
– Là b tấ  cứ ho tạ  đ ngộ  nào bi nế  đ iổ  đ uầ  vào là 

ngu nồ  l cự  tài  nguyên  thành  đ uầ  ra  là  hàng 
hoá d chị  vụ.

M iố  quan hệ gi aữ  đ uầ  vào và đ uầ  ra



 Hàm s nả  xu tấ
– Thể hi nệ  m iố  quan hệ gi aữ  đ uầ  vào và đ uầ  

ra.

– M iố  quan  hệ kỹ thu tậ  chứ không  ph iả  m iố  
quan hệ kinh tế.

– Thể hi nệ  m iố  quan hệ gi aữ  các y uế  tố đ uầ  
vào tài nguyên và s nả  l ngượ  đ uầ  ra t iố  đa 
là hàng hoá, d chị  vụ.

M iố  quan hệ gi aữ  đ uầ  vào và đ uầ  ra



S nả  xu tấ  v iớ  1 đ uầ  vào thay đ iổ

 V nố  (K) cố đ nhị

 Lao đ ngộ  (L) thay đ iổ



S nả  xu tấ  v iớ  1 đ uầ  vào thay đ iổ

 S nả  ph mẩ  bình quân c aủ  lao đ ngộ  (APL)

Là số đ uầ  ra tính trên m iỗ  đ nơ  vị y uế  tố đ uầ

vào là lao đ ngộ

L

Q
APL =



 Quy lu tậ  l iợ  su tấ  gi mả  d nầ  (quy lu tậ  năng 
su tấ  c nậ  biên gi mả  d nầ )
– Năng su tấ  c nậ  biên c aủ  b tấ  cứ y uế  tố đ uầ  vào 

nào  cũng  sẽ  gi mả  xu ngố  t iạ  th iờ  đi mể  khi 
ngày  càng  nhi uề  y uế  tố đ uầ  vào  đó  đ cượ  sử 
d ngụ  trong quá trình s nả  xu tấ  đã có

L iợ  su tấ  gi mả  d nầ



 S nả  ph mẩ  hi nệ  v tậ  c nậ  biên (MP)
– Là số đ uầ  ra tăng thêm khi tăng thêm m tộ  

đ nơ  vị y uế  tố đ uầ  vào bi nế  đ iổ . 

M iố  quan hệ gi aữ  đ uầ  vào và đ uầ  ra

L

Q
MPL ∆

∆=
K

Q
MPK ∆

∆=HoÆc



 S nả  ph mẩ  hi nệ  v tậ  c nậ  biên

– Là  số  đ uầ  ra  tăng  thêm  do  tăng  thêm  m tộ  
đ nơ  vị  y uế  tố  đ uầ  vào  bi nế  đ iổ  trong  quá 
trình s nả  xu tấ .

– Là sự thay đ iổ  trong t ngổ  s nả  l ngượ  khi y uế  
tố đ uầ  vào  bi nế  đ iổ  tăng  thêm  m tộ  đ nơ  vị, 
các y uế  tố khác không  thay đ iổ .

– Đây  đ cượ  g iọ  là  s nả  ph mẩ  c nậ  biên  ho cặ  
năngnăng  su tấsu tấ   c nậc nậ   biênbiên  c aủc aủ   y uếy uế   tốtố  đ uầđ uầ   vàovào.

M iố  quan hệ gi aữ  đ uầ  vào và đ uầ  ra



L iợ  su tấ  gi mả  d nầ , hàm s nả  xu tấ  và s nả  ph nẩ  
c nậ  biên: Giả thi tế

Hình 4-1 (a)

Lao đ ngộ  (L) S nả  l ngượ  (Q) APL MPL



L iợ  su tấ  gi mả  d nầ , hàm s nả  xu tấ  và s nả  ph nẩ  
c nậ  biên: Giả thi tế

Hình 4-1 (b)
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L iợ  su tấ  gi mả  d nầ , hàm s nả  xu tấ  và s nả  ph nẩ  
c nậ  biên: Giả thi tế

Hình 4-1 (c)

Lao đ ngộ  (theo th iờ  gian)

S
n

ả
 p

h
m

ẩ
 c

n
ậ

 b
iê

n
(t

he
o 

th
i

ờ
 g

ia
n)



M iố  quan hệ gi aữ  Q, APL và 
MPL

 Q đ tạ  c cự  đ iạ  khi MPL = 0

 MPL = APL thì APL đ tạ  c cự  đ iạ

0
).(.)(

0max
2

,,,

=−⇒=




→=

L

LQLQ

L

Q
khi

L

Q
AP LL

L
L

LL
L APMP
L

QLMP

L
=⇒=





 −⇒ 0

.1



S nả  xu tấ  v iớ  2 đ uầ  vào thay đ iổ

 Đ ngườ  đ ngồ  l ngượ : Thể  hi nệ  sự  k tế  

h pợ  gi aữ  2 y uế  tố đ uầ  vào là v nố  (K) và 

lao  đ ngộ  (L) để  s nả  xu tấ  ra  cùng  m tộ  

m cứ  s nả  l ngượ



Tỷ lệ thay thế kỹ thu tậ  c nậ  biên 
(MRTS)

L

K 

Q = 20

- Độ d cố  = tỷ lệ thay thế kỹ thu tậ  c nậ  
biên (MRTS)

 Độ d cố  c aủ  đ ngườ  đ ngồ  l ngượ  cho bi tế  
tỷ lệ thay thế gi aữ  K và L

LA

KA

KB

LB

A

B

MRTS > 0 và gi mả  d nầ  khi 
tăng thêm lao đ ngộ



Bi uể  đồ đ ngườ  đ ngồ  l ngượ

 M iỗ  đ ngườ  đ ngồ  l ngượ  thể  hi nệ  m cứ  
s nả  l ngượ  khác nhau

L 

K

Q = 30

Q = 20



Tỷ lệ thay thế kỹ thu tậ  c nậ  biên 
(MRTS)

 Tỷ lệ thay thế kỹ thu tậ  c nậ  biên (MRTS) 
thể hi nệ  tỷ lệ lao  đ ngộ  có  thể thay  thế 
cho v nố  khi s nả  l ngượ  đ cượ  giữ nguyên 
d cọ  theo đ ngườ  đ ngồ  l ngượ

0

) cho ( 
qqdL

dK
KLMRTS

=

−=



MRTS và năng su tấ  c nậ  biên

 L yấ  đ oạ  hàm hàm s nả  xu tấ , ta có:

dKMPdLMPdK
K

f
dL

L

f
dQ KL ⋅+⋅=⋅

∂
∂+⋅

∂
∂=

 D cọ  theo đ ngườ  đ ngồ  l ngượ  dq = 0, do đó

dKMPdLMP KL ⋅−=⋅

K

L
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L aự  ch nọ  đ uầ  vào t iố  thi uể  hoá chi phí

TC1

TC2

TC3

q0

Chi phí t iố  thi uể  để s nả  xu tấ  ra Q0 là TC2

L

K X¶y ra t¹i ®iÓm tiÕp 
xóc gi÷a ®ưêng ®ång 
lưîng vµ ®ång phÝ

K*

L*

Lùa chän tèi u 
lµ L*, K*



L aự  ch nọ  đ uầ  vào t iố  thi uể  hoá chi phí

 Độ d cố  c aủ  hai đ ngườ  b ngằ  nhau, ta có:

) cho ( 
/

/
KLMRTS

Kf

Lf

r

w =
∂∂
∂∂=

 Hãng t iố  thi uể  hoá chi phí ph iả  đ mả  b oả  
đi uề  ki nệ  MRTS = w/r



Các khái ni mệ  về chi phí

 Chi  phí  tài  nguyên: là toàn bộ tài  nguyên 
dùng để s nả  xu tấ  ra s nả  ph mẩ

 Chi  phí  chìm: Là  nh ngữ  chi  phí  đã  bỏ ra 
nh ngư  không thu h iồ  đ cượ



Các khái ni mệ  về chi phí

 M tộ  v nấ  đề quan  tr ngọ  là  phân  bi tệ  chi 
phí kế toán và chi phí kinh tế

– D iướ  giác  độ  kế  toán, chi  phí  kế  toán  là 
nh ngữ  chi  phí  th cự  tế  bỏ  ra  (mua  thi tế  bị, 
kh uấ  hao, thuê nhà x ng…ưở )

– Các nhà kinh tế mô tả nhi uề  h nơ  về chi phí 
cơ h iộ

TCKinh tế = TCKế toán + OC



 T ngổ  chi  phí  (TC): Là  giá  thị  tr ngườ  c aủ  
toàn bộ tài nguyên dùng để s nả  xu tấ  ra s nả  
ph mẩ .

 Chi phí cố đ nhị  (FC): Là chi phí không thay 
đ iổ  khi s nả  l ngượ  thay đ iổ .

 Chi  phí  bi nế  đ iổ  (VC): Là  nh ngữ  chi  phí 
thay đ iổ  theo m cứ  thay đ iổ  c aủ  s nả  xu tấ .

Các chi phí ng nắ  h nạ

TC = FC + VC



Ví dụ về chi phí s nả  xu tấ

Hình 4-2 (a)



Ví dụ về chi phí s nả  xu tấ

Hình 5-2 (b)
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 T ngổ  chi phí bình quân (ATC)

Các chi phí ng nắ  h nạ

ATC = 
TC
Q



 Chi phí bi nế  đ iổ  bình quân (AVC)

Các chi phí ng nắ  h nạ

AVC = 
VC
Q



 Chi phí cố đ nhị  bình quân (AFC)

Các chi phí ng nắ  h nạ

AFC = 
FC
Q



 Chi phí c nậ  biên (MC)
– Là chi phí tăng thêm khi s nả  xu tấ  thêm m tộ  

đ nơ  vị s nả  ph mẩ

Các chi phí ng nắ  h nạ

MC = 
∆TC
∆ Q

∆VC
∆ Q

 =



 B nạ  nghĩ thế nào?

– B nạ  dự đoán m iố  quan hệ gi aữ  hàm s nả  
xu tấ  v iớ  AVC, ATC, và MC như thế nào?

Các chi phí ng nắ  h nạ



 Trả l iờ
– N uế  s nả  ph mẩ  c nậ  biên tăng thì chi phí c nậ  

biên sẽ gi mả  và khi s nả  ph mẩ  c nậ  biên b tắ  
đ uầ  gi mả  (sau  khi  đ tạ  đ nế  đi mể  l iợ  su tấ  
gi mả  d nầ  chi  ph iố ) thì  chi  phí  c nậ  biên  sẽ 
tăng.

Các chi phí ng nắ  h nạ

LMP

w

Q

Lw

Q

VC
MC =

∆
∆=

∆
∆= .



Các đ ngườ  chi phí

MC

ATC

AVC

C

Q
AFC

•

•

ATCmi
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M iố  quan hệ gi aữ  các chi phí bình 
quân và chi phí c nậ  biên

 Khi chi phí c nậ  biên nhỏ h nơ  chi phí bi nế  
đ iổ  bình  quân  thì  chi  phí  bi nế  đ iổ  bình 
quân sẽ gi mả .

 Khi chi phí c nậ  biên l nớ  h nơ  chi phí bi nế  
đ iổ  bình  quân  thì  chi  phí  bi nế  đ iổ  bình 
quân sẽ tăng.



M iố  quan hệ gi aữ  các chi phí bình 
quân và chi phí c nậ  biên

 Đi uề  này  luôn  đúng  do  h ngướ  thay  đ iổ  
trong t ngổ  chi phí bình quân sẽ đ cượ  xác 
đ nhị  thông  qua  chi  phí  c nậ  biên  l nớ  h nơ  
chi phí bình quân.



 Các  đ ngườ  chi  phí  ng nắ  h nạ  c aủ  doanh 
nghi pệ  ph nả  ánh quy lu tậ  năng su tấ  c nậ  
biên gi mả  d nầ .

 Khi giá đ uầ  vào bi nế  đ iổ  cố đ nhị , chi phí 
c nậ  biên  gi mả  khi  s nả  ph mẩ  c nậ  biên 
c aủ  đ uầ  vào bi nế  đ iổ  tăng.

M iố  quan hệ gi aữ  l iợ  su tấ  c nậ  biên gi mả  
d nầ  và các đ ngườ  chi phí



M iố  quan hệ gi aữ  l iợ  su tấ  c nậ  biên gi mả  
d nầ  và các đ ngườ  chi phí

 T iạ  đi mể  quy lu tậ  năng su tấ  c nậ  biên b tắ  đ uầ  
gi mả , chi  phí  c nậ  biên  b tắ  đ uầ  tăng  khi  s nả  
ph mẩ  c nậ  biên b tắ  đ uầ  gi mả .

 Nh cắ  l iạ :
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M iố  quan hệ gi aữ  l iợ  su tấ  c nậ  biên gi mả  
d nầ  và các đ ngườ  chi phí

 N uế  ti nề  công không thay đ iổ , khi đó chi 
phí c nậ  biên sẽ gi mả  khi s nả  ph mẩ  hi nệ  
v tậ  c nậ  biên tăng.



Chi phí dài h nạ

Q

TC

STC (K0)

STC (K1)

STC (K2)

T ngổ  chi phí dài h nạ
(LTC) đ cượ  xác đ nhị
thông qua sự thay
đ iổ  v nố  (K)

q0 q1 q2

TC



Quy mô nhà máy và đ ngườ  chi phí bình 
quân dài h nạ

(b)
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L iợ  nhu nậ  và quy tế  đ nhị  cung c pấ

 L iợ  nhu nậ : Là  ph nầ  chênh  l chệ  gi aữ  
t ngổ  doanh thu và t ngổ  chi phí.

∏ = TR – TC

∏ = (P – ATC).Q

 Phân bi tệ  l iợ  nhu nậ  kinh tế và l iợ  nhu nậ  
kế toán



Nguyên t cắ  t iố  đa hoá l iợ  nhu nậ

 Để  xác  đ nhị  m cứ  s nả  l ngượ  t iố  đa  hoá 
l iợ  nhu nậ  c nầ  so  sánh  gi aữ  doanh  thu 
c nậ  biên (MR) và chi phí c nậ  biên (MC)

MCMR
dQ

dTC

dQ

dTR

dQ

d

TCTR QQQ

Q

=⇒−=

−=

→

π
π

π

)()()(

)( max



Nguyên t cắ  t iố  đa hoá l iợ  nhu nậ

 N uế  MR  > MC  thì  vi cệ  tăng  s nả  l ngượ  
sẽ làm tăng l iợ  nhu nậ  cho hãng.

 N uế  MR < MC thì vi cệ  gi mả  s nả  l ngượ  
sẽ làm tăng l iợ  nhu nậ  cho hãng.

 Khi  MR  = MC  sẽ  xác  đ nhị  m cứ  s nả  
l ngượ  t iố  uư  cho  hãng  (Q*) để  hãng  t iố  
đa hoá l iợ  nhu nậ .
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